HỌC KÌ I        	     LỊCH HỌC KHỐI 5 
TUẦN:…15….                  (Từ ngày 13/12/2021 đến ngày17/12/2021)
	
	THỨ
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	HÌNH THỨC

	HAI
13/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Luyện tập/77
	Trực tuyến

	
	
	Tập đọc
	Người gác rừng tí hon 
Trồng rừng ngập mặn.
	Trực tuyến

	
	
	Khoa học
	Đá vôi
Xi măng
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tiếng Anh
	Unit 8 - Lesson 3+ Unit 9 – Lesson 1
	Trực tuyến

	BA
14/12/
2021

	SÁNG
	Toán
	Giới thiệu máy tính bỏ túi/81
	Trực tuyến

	
	
	Chính tả
	Nhớ – viết: Hành trình của bầy ong.
	Trực tuyến

	
	
	Đạo đức
	Tôn trọng phụ nữ (tiết 1,2).
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Thể dục
	- Ôn bài thể dục phát triển chung.
- Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”
	Trực tuyến

	TƯ
15/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm /82
	Trực tuyến

	
	
	LTVC
	Luyện tập về quan hệ từ.
	Trực tuyến


	
	
	Lịch sử
	Thu- Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”
	

	
	
	
	
	Trực tuyến

	NĂM
16/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Hình tam giác/85
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Luyện tập tả người: (Tả ngoại hình).
	Trực tuyến

	
	
	Khoa học
	Thủy tinh
Cao su
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tin học
	Bài 4: Chèn một đoạn video vào bài trình chiếu
	

	SÁU
17/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Diện tích hình tam giác/87
	Trực tuyến

	
	
	LTVC
	
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Luyện tập tả người: (Tả ngoại hình).
	Trực tuyến

	
	
	Mĩ thuật
	CĐ 5 : Trường em (tt)
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Âm nhạc
	Ôn Hát : Ước mơ. Những bông hoa những bài ca.
	Trực tuyến







HỌC KÌ I        	     LỊCH HỌC KHỐI 5 
TUẦN:…16….                  (Từ ngày 20/ 12/2021 đến ngày 24/12/2021)
	
	THỨ
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	HÌNH THỨC

	HAI
20/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Luyện tập/88
	Trực tuyến

	
	
	Tập đọc
	Chuỗi ngọc lam.
Hạt gạo làng ta.
	Trực tuyến

	
	
	Khoa học
	Chất dẻo
Tơ sợi
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tiếng Anh
	Unit 9- Lesson 2+3

	Trực tuyến

	BA
21/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Kiểm tra cuối học kì 1
	Trực tuyến

	
	
	Kể chuyện
	Pa-xtơ và em bé.
	Trực tuyến

	
	
	Kĩ thuật

	Sử dụng điện thoại tiết 1,2
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Thể dục
	- Ôn bài thể dục phát triển chung.
- Trò chơi “Thăng bằng”
	Trực tuyến

	TƯ
22/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Hình thang/91
	Trực tuyến

	
	
	LTVC
	Ôn tập về từ loại.
	Trực tuyến


	
	
	Lịch sử
	Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950
	Trực tuyến

	NĂM
23/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Diện tích hình thang/93
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Làm biên bản cuộc họp.
	Trực tuyến

	
	
	Địa lí
	Thương mại và du lịch
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tin học
	Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu
	Trực tuyến

	SÁU
24/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Luyện tập/94
	

	
	
	LTVC
	Ôn tập về từ loại.
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Luyện tập làm biên bản cuộc họp.
	Trực tuyến

	
	
	Mĩ thuật
	Tiếp tục nhận bài và  nhận xét sản phẩm   
bổ sung của HS.
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Âm nhạc
	Ôn tập đọc nhạc số 3,4
	Trực tuyến


                                       
                                          Hải Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2021
                                     TTCM
          
                            
                                           Lê Cẩm Diệu Trang

